CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NÔNG SẢN
(Mua của cá nhân, hộ gia đình tự sản xuất bán ra)
Số: ……/20……/HĐMB-NS

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 181/2025/NĐ-CP (Điều 4 – sản phẩm cây trồng, chăn nuôi chưa chế biến của người tự sản xuất bán ra);
Căn cứ Nghị định số 320/2025/NĐ-CP; Thông tư số 20/2026/TT-BTC (Bảng kê thu mua Mẫu 02/TNDN);
Căn cứ Nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……, tại 	
chúng tôi gồm:
BÊN BÁN (BÊN A – NGƯỜI TỰ SẢN XUẤT): Ông/Bà 	
Ngày sinh: 	  Số định danh cá nhân (CCCD): 	
Ngày cấp: 	  Nơi cấp: 	
Mã số thuế cá nhân (là số định danh cá nhân): 	
Nơi thường trú: 	
Địa chỉ vườn, nơi sản xuất: 	
Loại cây trồng / vật nuôi, diện tích canh tác: 	
Điện thoại: 	  Tài khoản số: 	
tại Ngân hàng: 	  chủ tài khoản: 	
BÊN MUA (BÊN B): 	
Mã số thuế: 	  Điện thoại: 	
Địa chỉ trụ sở: 	
Tài khoản số: 	  tại Ngân hàng: 	
Đại diện: Ông/Bà 	  Chức vụ: 	
Hai bên thống nhất ký hợp đồng mua bán nông sản với các điều khoản sau:
Điều 1. Hàng hóa, số lượng, chất lượng
1.1. Tên nông sản: ………………………………… (ví dụ: cà phê nhân, cà phê tươi, chè búp tươi, sầu riêng, bơ, rau, hoa…); số lượng dự kiến: ………… kg; giao ☐ một lần   ☐ nhiều lần theo mùa vụ.
1.2. Tiêu chuẩn chất lượng (độ ẩm, tạp chất, kích cỡ, độ chín…) và cách quy đổi khối lượng khi không đạt chuẩn theo Phụ lục 01.
1.3. Bên A cam kết hàng là sản phẩm do Bên A tự trồng, tự thu hoạch, chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường (làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xát vỏ, tách hạt, cắt, bảo quản lạnh…), không phải hàng mua đi bán lại.
Điều 2. Giá mua
2.1. Giá mua: ☐ cố định ………… đồng/kg   ☐ theo giá thị trường tại ……………… ngày giao hàng, cộng/trừ ………… đồng/kg   ☐ chốt giá theo thông báo của Bên A trong thời hạn ………….
2.2. Giá trên là giá thanh toán cho khối lượng quy chuẩn sau khi quy đổi theo Phụ lục 01. Nông sản do người tự sản xuất bán ra không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nên giá mua không có thuế giá trị gia tăng.
Điều 3. Giao nhận và cân hàng
3.1. Địa điểm giao: ☐ tại vườn của Bên A   ☐ tại kho Bên B: ……………………; chi phí vận chuyển, bốc xếp do Bên …… chịu.
3.2. Hàng được cân bằng cân đã kiểm định; mẫu xác định độ ẩm, tạp chất được lấy trước mặt hai bên. Mỗi lần giao lập Phiếu cân và giao nhận nông sản có chữ ký của hai bên.
3.3. Rủi ro đối với hàng hóa chuyển sang Bên B kể từ khi hai bên ký phiếu cân và giao nhận.
Điều 4. Thanh toán và chứng từ
4.1. Bên B thanh toán trong vòng …… ngày kể từ ngày giao hàng, bằng chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Bên A. Giá trị mua trong ngày của một người bán từ 05 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt (điểm a khoản 13 Điều 3 Thông tư số 20/2026/TT-BTC).
4.2. Tiền ứng trước (nếu có): ………………… đồng, trừ vào tiền hàng của lần giao …….
4.3. Bên A không phải lập hóa đơn. Bên B lập Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ Mẫu 02/TNDN do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền ký; Bên A ký phiếu cân, cung cấp bản sao căn cước và Bản cam kết nông sản tự sản xuất.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
5.1. Giao đúng số lượng, chất lượng, thời gian; không trộn tạp chất, tẩm nước, không dùng hóa chất bảo quản bị cấm; tuân thủ thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật;
5.2. Cung cấp thông tin vị trí vườn, nhật ký canh tác khi Bên B yêu cầu để truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thị trường xuất khẩu.
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
6.1. Nhận hàng, thanh toán đúng hạn; từ chối nhận phần hàng không đạt chất lượng theo Phụ lục 01 sau khi hai bên kiểm tra;
6.2. Lập, lưu giữ bảng kê thu mua, phiếu cân, chứng từ thanh toán; bảo mật thông tin cá nhân của Bên A.
Điều 7. Vi phạm và bất khả kháng
7.1. Bên nào không giao, không nhận hàng đúng thỏa thuận thì chịu phạt ……% giá trị phần hàng vi phạm và bồi thường thiệt hại thực tế (nếu có).
7.2. Thiên tai, dịch bệnh, thời tiết bất thường làm mất mùa được coi là sự kiện bất khả kháng nếu Bên A thông báo kịp thời; hai bên thỏa thuận giảm số lượng hoặc lùi thời hạn giao.
Điều 8. Điều khoản chung
8.1. Bên có thông tin cá nhân đồng ý để bên kia thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân (căn cước, tài khoản ngân hàng, liên hệ) cho mục đích thực hiện hợp đồng, kê khai thuế và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; mỗi bên bảo vệ dữ liệu cá nhân của bên kia theo quy định của pháp luật.
8.2. Tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng; không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
8.3. Phụ lục, biên bản, bảng kê được hai bên ký là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Thông báo qua tin nhắn, ứng dụng nhắn tin hoặc thư điện tử từ số điện thoại, địa chỉ đã ghi tại hợp đồng có giá trị như văn bản. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản có chữ ký của hai bên.
8.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
	BÊN BÁN (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên)





	ĐẠI DIỆN BÊN MUA (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)









PHỤ LỤC 01
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VÀ CÁCH QUY ĐỔI KHỐI LƯỢNG
(Kèm theo Hợp đồng mua bán nông sản số ……/20……/HĐMB-NS)
	STT
	Chỉ tiêu
	Mức chuẩn
	Cách trừ, quy đổi khi vượt chuẩn
	Ghi chú

	1
	Độ ẩm (%)
	
	
	

	2
	Tạp chất (%)
	
	
	

	3
	Hạt đen, vỡ, sâu bệnh (%)
	
	
	

	4
	Kích cỡ, cỡ sàng, trọng lượng quả
	
	
	

	5
	Độ chín, độ tươi, màu sắc
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


Ví dụ quy đổi: khối lượng thanh toán = khối lượng cân thực tế × (100% – % độ ẩm vượt chuẩn – % tạp chất vượt chuẩn). Hai bên ghi công thức cụ thể theo từng loại nông sản.
	BÊN BÁN (BÊN A)
(Ký, ghi rõ họ tên)




	ĐẠI DIỆN BÊN MUA (BÊN B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)






 
Hợp đồng mua bán nông sản – Trang /




